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HỒ SƠ
CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TieTou Phúc Kiến (TTM) được thành lập 
vào tháng 7, năm 2004 tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. 
TTM chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm như trạm trộn bê 
tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông nhựa tái chế nóng, tái chế 
nguội, thiết bị nghiền và sàng cho RAP,... Trong đó, trạm trộn bê 
tông nhựa nóng RAP đã đạt được uy tín cao từ khách hàng dựa trên 
công nghệ hàng đầu.

Để đáp ứng quy định bảo vệ môi trường quốc gia, TTM luôn chú 
trọng đến công nghệ trong lĩnh vực tái chế nhựa đường và bảo vệ 
môi trường, phát triển và đổi mới một số sản phẩm thân thiện với 
môi trường theo nhu cầu của khách hàng và thị trường, làm phong 
phú và cải tiến dòng sản phẩm.

Đồng thời, chúng tôi không ngừng đầu tư vào công nghệ cốt lõi 
thông qua hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học 
Trường An, Đại học Giao thông Trùng Khánh và Đại học Giao thông 
Sơn Đông để đảm bảo rằng có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để 
hỗ trợ kỹ thuật.

Để đi đầu trong công nghệ, TTM đã thành lập “Trung tâm Nghiên 
Cứu và Phát Triển Thiết Bị Nhựa Đường Tái Chế Cấp Tỉnh” và “Trung 
Tâm Nghiên Cứu Sau Tiến Sĩ Quốc Gia”, v.v.



NHÀ MÁY
KỸ THUẬT SỐ
THÔNG MINH

Máy hàn hồ quang chìm tự động Máy cưa hình H thép

Máy cắt Laser CNC

Máy uốn CNC

Máy cắt plasma CNC

Dây chuyền phun cát và sơn tự động

Máy tiện CNC

Robot hàn

Nhà máy mới của TTM được xây dựng từ năm 2018 và đưa vào 
sử dụng vào tháng 7 năm 2019 ở huyện Loujiang, thành phố 
Tuyền Châu, nhằm nâng cao công suất sản xuất và quy trình 
chế tạo của trạm trộn bê tông nhựa và trạm trộn bê tông nhựa 
tái chế nóng.

Có diện tích 133,200m², nhà máy mới của TTM bao gồm 
54,817m² nhà xưởng, 8586.98m² cho cao ốc văn phòng và tổng 
diện tích sàn 70,000 m². Nhà máy mới đã được nâng cấp và số 
hoá thông qua việc giới thiệu máy cắt laser thông minh, robot 
cắt, root hàn, thiết bị lưu trữ thông minh, dây chuyền sơn tự 
động, máy gia công CNC, máy gia công giàn khoan v.v Việc áp 
dụng các thiết bị sản xuất tiên tiến để thực hoá năng lực sản 
xuất của trạm trộn bê tông nhựa nóng / trạm trộn bê tông 
nhựa tái sinh nóng.



ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi đã lập hệ thống quản lý khoa học để đảm bảo 
chất lượng sản phẩm!
Chúng tôi đã vượt qua:
Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng: ISO 9001:2015
Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường: ISO 14001:2015
Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp:
ISO 45001:2018



Phễu Cốt Liệu Nguội

Bồn Chứa Nhựa Đường

Lọc Bụi Túi Vải

Đầu Đốt 

Tang Sấy

Băng Gầu Bột Khoáng

Băng Gầu Nóng

Sàng Rung

Hotbin

Cân và 
Buồng 

Trộn

Silo Chứa 
Bê Tông 

Nhựa



Hệ thống
kiểm soát

Hệ thống
Trộn Đầu Đốt

Hệ thống
Sấy

Hệ thống
Lọc bụi

Hệ thống
Sàn rung

Thiết kế tích hợp của tang sấy, đầu đốt và 
lọc bụi túi vải. Thân tang sấy và thanh gạt 
được làm bằng 16Mn thép hợp kim chống 
mài mòn, chịu cường độ, vành lăn và con 
lăn sử dụng công nghệ rèn. Giữa tang sấy 
được thiết kế với lớp cách nhiệt nhôm 
silicat dày 50mm, bên ngoài được tráng bởi 
tấm thép không rỉ, làm giảm mất nhiệt và 
hiệu quả cao, thân thiện với môi trường.

Hệ thống lọc bụi thông qua thiết kế 
mô-đun, nằm trên đỉnh tang sấy. Tiết 
kiệm diện tích mặt bằng, rút ngắn thời 
gian lắp đặt, giảm mất nhiệt đường ống 
và cải thiện hiệu quả nhiệt, tiết kiệm tiêu 
thụ nhiên liệu.

Sàng rung được truyền động bởi động cơ 
rung đôi nhập khẩu (OLI) của thương 
hiệu Ý (sàng tuyến tính), an toàn và đáng 
tin cậy, tuổi thọ cao với bảo trì miễn phí.

Sàng thiết kế nhẹ có thể giảm hiệu quả 
tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu quả 
sàng lọc.

Cấu trúc nhỏ gọn, tỉ lệ thất bại rất ít, tiết kiệm chi 
phí cao, ít phải bảo trì. Buồng trộn thông qua việc 
trộn cưỡng bức hai trục được truyền động bởi 
động cơ giảm tốc kép gắn trục với đồng bộ hoá 
bánh răng. Thân buồng trộn sử dụng hàn Robot 
để đảm bảo khoảng cách giữa cánh trộn và lớp lót 
nhỏ hơn 5mm, độ chính xác hàn cao, ít biến dạng, 
hiệu quả cao. Cánh trộn và lớp lót được làm bằng 
thép hợp kim cường độ cao và chịu mài mòn, tuổi 
thọ cao.

Đầu đốt được thiết kế và sản xuất từ công ty TTM, áp 
dụng công nghệ điều khiển số tự động. Có thể làm 
cho kích thước ngọn lửa phù hợp hoàn hảo với các 
thông số tang sấy, có thể thích ứng các loại dầu 
khác nhau (Dầu nặng F/Om, Dầu diesel D/O hoặc 
Dầu dư) ở các khu vực khác nhau. Áp dụng biến tần 
số nhập khẩu từ Pháp để kiểm soát và điều chỉnh tỉ 
lệ dầu và gió. Giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu. Hệ 
thống điều khiển đầu đốt và hệ thống điều khiển 
trạm trộn được tích hợp, dễ vận hành, an toàn và 
đáng tin cậy.

Hệ thống điều khiển được phát triển độc lập bởi 
TTM. Các linh kiện điện sử dụng SIMENS và 
SCHNEIDER để đảm bảo sự ổn định của thiết bị.

Điều khiển máy tính kép với PLC điều khiển tự động 
trong quy trình sản xuất, không có nút bấm. Đồng 
thời, hệ thống đi kèm với báo động thất bại và phân 
tích tự động, giám sát thời gian thực và dịch vụ từ 
xa. Vận hành đơn giản, bảo trì thuận tiện và vận 
hành ổn định. Giao diện vận hành bằng ngôn ngữ 
tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Nga.



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công SuấtModel Phễu Nguội Lọc Bụi Khô Bin Nóng Buồng Trộn
Tang Sấy

(Đường Kính x
Chiều Dài)

LB600

LB800

LB1000

LB1200

LB1500

LB2000

LB3000

LB4000

LB5000

48t/h

64t/h

80t/h

96t/h

120t/h

160t/h

240t/h

320t/h

400t/h

240m²

320m²

360m²

440m²

510m²

650m²

920m²

1200m²

1500m²

3x8m³

3x8m³

4x8m³

4x8m³

4x8m³

5x8m³

6x8m³

6x8m³

6x8m³

7m³

7m³

12m³

12m³

25m³

28m³

50m³

50m³

80m³

600KG

800KG

1000KG

1200KG

1500KG

2000KG

3000KG

4000KG

5000KG

1.74x6.5m

1.74x6.5m

1.75x7m

1.75x7m

1.95x8m

2.25x9m

2.5x10m

2.7x10m

3x12m



Tháp Chính

Hệ Thống Cung Cấp Bột Khoáng

Tang Sấy

Phễu Cốt Liệu Nguội

Hệ Thống Cung Cấp Nhựa Đường

Hệ Thống Lọc Bụi

YLB trạm trộn bê tông nhựa nóng di động được thiết kế và 
phát triển bởi TTM. Mỗi mô-đun độc lập được kết hợp thành 
một bộ thiết bị hoàn chỉnh. Được kết hợp với khung kéo, phích 
cắm khớp nối nhanh và thiết kế độc lập để dễ vận chuyển, lắp 
đặt và sản xuất nhanh.



Dễ dàng di chuyển
Dễ dàng lắp đặt

YLB1500 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

120t/h (Điều kiện hoạt động tiêu chuẩn)

460Kw

≤ 30km/h

4x8m³

1.95mx8m (Đường kính x Chiều dài)

14.8MW

10m³

1500Kg

510m³

30m³

2x40m³ xông điện

1x30m³ xông điện

Model

Tổng công suất

Tốc độ kéo

Cốt liệu nguội

Tang sấy 

Công suất đầu đốt

Hotbin

Buồng trộn

Diện tích lọc bụi

Silo bột khoáng

Bồn chứa nhựa đường đặt trên khung sát-xi

Bồn chứa F/O đặt trên khung sát-xi

Tên

Toàn bộ hệ thống cốt liệu nguội, hệ thống 
sấy và gia nhiệt, hệ thống lọc bụi và hệ 
thống trộn tháp chính đều áp dụng thiết 
kế mô-đun. Mỗi hệ thống đều có hệ thống 
đi bộ khung, được kéo bằng máy kéo và có 
thể dễ dàng di chuyển sau khi gấp lại.

Các đầu nối hệ thống dây điện và đường ống 
được kết nối với nhau bằng đầu nối hoặc phích 
cắm nhanh, sau khi đến công trường, bạn chỉ cần 
mở các linh kiện ra, sau khi định vị thì kết nối hệ 
thống dây điện và đường ống để gỡ lỗi sản xuất; 
Thiết bị sử dụng thiết kế không có nền móng, đi 
kèm với nền tảng kết cấu thép có thể điều chỉnh 
và kính thiên văn, giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.



Phễu Cốt Liệu Nguội Cho RAP

Trộn Trước RAP

Tang Sấy RAP

Lò Đốt

Đầu Đốt RAP

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải  

Trạm trộn bê tông nhựa tái chế nóng TTM có thể sử dụng để tái 
chế và rải nhựa đường (viết tắt là RAP) trong các dự án đường bộ, 
giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường đáp ứng chính sách bảo 
vệ môi trường quốc gia, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế lớn cho 
khách hàng.

Thiết bị này thích hợp cho các công việc sửa chữa và bảo dưỡng ở 
các dự án đường cấp khác nhau và là sự lựa chọn tốt nhất cho các 
công ty sửa chữa và xây dựng



Trạm Trộn Bê Tông Nhựa
Tái Chế Nóng (RAP)

ò

òLò đốt

Tang sấy gia nhiệt của RAP 

Hệ thống xử lý
khí thái

Hệ thống 
trộn trước RAP

Lò đốt kích thước lớn được thiết kế 
độc đáo có thể ngăn chặn vật liệu 
RAP tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa.

Sử dụng khí thải nóng từ quá trình 
tang sấy để kiểm soát nhiệt độ của 
không khí nóng đi vào tang sấy.

Trong tang sấy không chỉ sử dụng tấm nâng liệu linh 
hoạt để giải quyết vấn đề RAP dính với tang sấy và 
lưỡi dao trong quá trình gia nhiệt (Bằng sáng chế số: 
ZL200810189181.1). Đồng thời bên trong tang sấy còn 
thiết kế lưỡi nâng liệu có hình móc để thực hiện gia 
nhiệt phân cấp của cốt liệu thô và mịn. Phương pháp 
này có hiệu quả giảm chênh lệch nhiệt độ sau khi gia 
nhiệt của cốt liệu mịn và thô, giảm sự lão hoá lại nhựa 
đường do nhiệt độ quá cao.

Quá trình trộn trước có thể kéo dài thời 
gian trộn của RAP và phụ gia tái chế 
để nó có thể được phân tán, thấm và 
trộn hoàn toàn. Quá trình mới này 
không cần thêm thời gian trộn, không 
chỉ cải thiện chất lượng của hỗn hợp, 
mà còn không ảnh hưởng đến khả 
năng sản xuất của trạm trộn bê tông 
nhựa nóng. (Bằng sáng chế số: 
201110063817.X)

Sử dụng quạt đôi, chia khí thải 
theo hai đường để tiến hành xử lý. 
Hệ thống đường ống tuần hoàn 
trong có thể giúp điều khiển 
nhiệt độ của không khí nóng vào 
trong tang sây nguyên sinh để 
tiến hành xử lý làm sạch (Bằng 
sáng chế số: CN201620804202.6)



Công SuấtModel Buồng Trộn
Tang Sấy

(Đường Kính x
Chiều Dài)

Lò Đốt
(Đường Kính x

Chiều Dài)

Phễu Nguội
RAP

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RLBZ600

RLBZ1000

RLBZ1500

RLBZ2000

48t/h

80t/h

120t/h

160t/h

2x8m³

2.25x8m³

2.5x10m³

2.5x12m³

1.8x8m

1.8x4.2m

2x4.2m

2x4.2m

1.6x3.8m

1.8x4.2m

2x4.2m

2x4.2m

600KG

1000KG

1500KG

2000KG

Các sản phẩm dòng RLBZ có thể được kết hợp tùy theo trạm asphalt hiện có của 
khách hàng. Thiết bị chủ yếu bao gồm hệ thống cung cấp RAP nguội , lò đốt nóng, hệ 
thống xử lý khí thải, tang sấy gia nhiệt RAP, hệ thống trộn sẵn RAP (tùy chọn), v.v. 
Đồng thời, có thể cung cấp một hệ thống nghiền và sàng lọc RAP tách linh hoạt tự 
phát triển tùy theo tình hình cụ thể của RAP.

TTM đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công nghệ chủ đạo về trạm trộn bê 
tông nhựa tái chế nóng, đặc biệt là kinh nghiệm đúc kết trong việc ứng dụng các 
vùng khác nhau tại các tỉnh thành trên cả nước, có thể hỗ trợ kỹ thuật cho đa số khách 
hàng và giảm thiểu đường vòng. Hiện nay, dòng RLBZ TTM được sử dụng kết hợp với 
các thương hiệu khác nhau trạm trộn bê tông nhựa trong và ngoài nước, mỗi bộ thiết 
bị đều được thiết kế riêng theo tình hình thực tế và nhu cầu của khách hàng.



 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công SuấtModel Buồng Trộn
Tang Sấy

(Đường Kính x
Chiều Dài)

Bin NóngPhễu Cốt 
Liệu Nguội

Phễu Cốt 
Liệu Nguội

RAP
Tỷ Lệ RAP

TS1006

TS1510

TS2010

TS2015

TS3015

TS3020

TS4020

TS5030

4x8m³

4x8m³

5x8m³

5x8m³

6x15m³

6x15m³

6x15m³

6x15m³

2x8m³

2x8m³

2x8m³

2x8m³

2x8m³

2x8m³

2x8m³

3x15m³

12m³

25m³

28m³

28m³

50m³

50m³

50m³

80m³

40%

50%

33%

50%

37.5%

50%

40%

50%

1500KG

2000KG

3000KG

3000KG

4000KG

4000KG

5000KG

7500KG

1.75x7m

1.95x8m

2.25x9m

2.25x9m

2.5x10m

2.5x10m

2.7x10m

3x12m

100-120t/h

140-160t/h

200-240t/h

200-240t/h

280-320t/h

280-320t/h

360-400t/h

480-520t/h

Dòng TS (kết hợp LB + RLBZ) được thiết kế bởi TTM với công nghệ tái chế tiên tiến tại 
Trung Quốc. Thiết bị sẽ tái chế RAP để giải quyết ô nhiễm và tạo ra lợi ích cho khách 
hàng. Buồng trộn được đặt dưới tháp tái chế, RAP sẽ được xả trực tiếp vào buồng trộn 
sau khi cân hoặc trộn trước. Nguyên liệu ban đầu được đưa vào buồng trộn bằng máng 
(Bằng sáng chế số: CN201010044850.3)

Không có vấn đề dính RAP khi sử dụng máng hoặc băng tải để vận chuyển vật liệu tái 
chế. Thiết kế tích hợp tái chế vào nguyên bản, tối ưu hóa bộ lọc bụi và buồng trộn có thể 
làm cho hiệu quả sản xuất của toàn bộ thiết bị được cải thiện hơn 30%. Thiết bị trộn trước 
đã được cấp bằng sáng chế có thể được chuyển mạch tùy theo yêu cầu sản xuất.
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Tài liệu kỹ thuật, bảo hành và dịch vụ miễn phí. Cung cấp dịch vụ phụ tùng kịp thời  Lắp đặt, vận hành, chạy thử, chấp thuận 
.

TTM có một đội ngũ chuyên nghiệp về dịch vụ 
sau bán hàng với hơn 50 người, được quản lý 
và triển khai thống nhất bởi bộ phận chuyên 
môn - Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng. Kỹ 
năng, kỹ thuật của các kỹ sư sau bán hàng 
hoàn toàn đủ điều kiện cho các yêu cầu lắp 
đặt, chạy thử, vận hành và đào tạo.

TTM có một đội ngũ chuyên nghiệp về dịch vụ sau bán 
hàng với hơn 50 người, được quản lý và triển khai thống 
nhất bởi bộ phận chuyên môn - Trung Tâm Dịch Vụ Khách 
Hàng. Kỹ năng, kỹ thuật của các kỹ sư sau bán hàng hoàn 
toàn đủ điều kiện cho các yêu cầu lắp đặt, chạy thử, vận 
hành và đào tạo.

Các phụ tùng sửa chữa thiết bị cung cấp đảm bảo là 
phụ tùng chính hãng và hàng thật.

Cung cấp hỗ trợ về việc lắp đặt và chạy thử thiết bị cho 
bên mua.
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